
STT Họ tên
Ngày

sinh

Số hiệu

 văn bằng

Số vào sổ gốc

 cấp văn bằng
Ghi chú

1 Nông Thị Lan 15/11/1983 AC000710 001/20KQ/ANH

2 Nguyễn Thị Xuân Thương 06/03/1981 AC000711 002/20KQ/ANH

3 Nguyễn Thị Lệ Thúy 20/01/1991 AC000712 003/20KQ/ANH

4 Trương Trọng Hoàng 01/07/1986 AC000714 004/20KQ/ANH Cấp lại

5 Trần Ngọc Phương 03/02/1985 AC000001 005/20KQ/ANH Cấp lại

6 Nguyễn Thị Thúy Hằng 03/06/1993 AC 000002 006/20KQ/ANH

7 Trương Văn Hiện 14/07/1989 AC 000003 007/20KQ/ANH

8 Võ Ngọc Hiếu 17/06/1986 AC 000004 008/20KQ/ANH

9 Nguyễn Thị Linh Hương 17/11/1987 AC 000005 009/20KQ/ANH

10 Ngô Thị Mỹ Lan 05/04/1993 AC 000006 010/20KQ/ANH

11 Diêm Thanh Nguyệt Linh 17/06/1985 AC 000007 011/20KQ/ANH

12 Nguyễn Thị Hà Linh 13/05/1986 AC 000008 012/20KQ/ANH

13 Nguyễn Thị Kim Linh 10/03/1993 AC 000009 013/20KQ/ANH

14 Đặng Xuân Luận 20/12/1996 AC 000010 014/20KQ/ANH

15 Phạm Quốc Ngữ 09/01/1986 AC 000011 015/20KQ/ANH

16 Hồ Thị Thương 19/09/1993 AC 000012 016/20KQ/ANH

17 Phùng Thị Thanh Thủy 28/02/1989 AC 000013 017/20KQ/ANH

18 Trương Nguyễn Thảo Uyên 28/08/1983 AC 000014 018/20KQ/ANH

19 Trần Vương Vang 24/07/1992 AC 000015 019/20KQ/ANH

Tổng cộng gồm có: 19 học viên. 
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